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DANH SÁCH CẤP HỘ CHIẾU NGOẠI GIAO, HỘ CHIẾU CÔNG VỤ
Quyển số: …………..Năm…….
	Số TT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Giới tính
	Nơi sinh
	Chức danh
	Số hộ chiếu
	Ngày cấp
	Ngày hết hạn
	Cơ quan cử cán bộ đi nước ngoài
	Đi nước/ vùng lãnh thổ
	Mục đích
	Lý do cấp

	Hộ chiếu cũ


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


� Ghi rõ căn cứ để giải quyết đề nghị cấp hộ chiếu.


� Ghi rõ số, ngày cấp, cơ quan cấp.





